
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỢP TIẾN 

 

Số:     /TB-HĐNVQS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hợp Tiến, ngày     tháng      năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách các nam công dân trong độ tuổi 

SSNN năm 2024, tuổi từ 18 dến hết 25, và đến hết 27 tuổi  

đối với nam công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học 

 

- Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

- Căn cứ kết quả họp xét duyệt danh sách nam công dân trong độ tuổi SSNN 

từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, và hết 27 tuổi đối với công dân có trình độ cao đẳng, 

đại học; 

Ủy ban nhân dân xã Hợp Tiến thông báo niêm yết công khai 4 loại danh 

sách nam công dân trong độ tuổi SSNN năm 2024: (Có danh sách kèm theo) 

1. Danh sách nam công dân thuộc diện gọi nhập ngũ. 

2. Danh sách nam công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2024. 

3. Danh sách nam công dân được miễn gọi nhập ngũ. 

4. Danh sách nam công dân có lý do khác. 

 Thời gian niêm yết công khai từ ngày 9 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày            

24 tháng 10 năm 2023. 

 Địa điểm niêm yết công khai: Tại trụ sở UBND xã Hợp Tiến, nhà văn hóa 

các thôn trên địa bàn toàn  xã. 

 Trong thời gian niêm yết công khai mọi ý kiến, đề nghị của công dân gửi về 

Hội đồng NVQS xã (Qua Ban CHQS xã, gặp đồng chí Lê Trung Hiếu – CHT Ban 

CHQS xã, Số điện thoại 0387.432.858, hoặc đồng chí Hà Văn Bằng – Phó CHT, số 

điện thoại 0352.100.456) để tổng hợp giải quyết theo quy định. 

 Đề nghị Đài truyền thanh xã, các ông thôn trưởng thông báo rộng rãi trên hệ 

thống truyền thanh để các công dân được biết./. 

- Nơi nhận: 

- Hội đồng NVQS huyện (b/c); 

- Ban CHQS huyện (b/c); 

- Đảng ủy  xã (b/c); 

- Đài TT, VP (t/h); 

- Cán bộ Tư pháp niêm yết công khai; 

- Thôn trưởng 5 thôn; 

- Lưu QS. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Loan 

 

 

 



DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Công dân thuộc diện gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ, công dân có lý do khác 

(Kèm theo thông báo số:     /TB-HĐNVQS ngày   /10/2023 của Hội đồng NVQS xã Hợp Tiến) 

 

I. DANH SÁCH CÔNG DÂN THUỘC DIỆN GỌI NHẬP NGŨ 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 
Họ tên bố Họ tên mẹ 

Hộ khẩu 

Thường trú 
Ghi chú 

01  Phạm Việt Đức 26/8/1997 ĐH Phạm Văn Lực Phạm Thị Đan Thôn: 1  

02  Lê Huy Sơn 15/02/1998 ĐH Lê Huy Học Lê Thị Nghiên (ĐV) Thôn: 1  

03  Phạm Văn Cường. 20/6/2000 ĐH Phạm Văn Tiến Lê Thị Tuyết Thôn: 1  

04  Lã Mạnh Tùng 06/7/2001 12/12 Lã Mạnh Phi (BB)ĐV  Nguyễn Thị Nhường Thôn: 1  

05  Lê Đăng Vinh 16/6/2001 12/12 Lê Đăng Chiến Lê Thị Đào Thôn: 1  

06  Nguyễn Văn Hải 24/01/2004 9/12 Nguyễn Văn Lanh Lê Thị Hiền Thôn: 1  

07  Hoàng Đình Dũng 16/8/2005 12/12 Hoàng Đình Linh Nguyễn Thị Tuyền Thôn: 1  

08  Hà Văn Sơn 10/5/2005 12/12 Hà Văn Lâm Lưu Thị Duyên Thôn: 1  

09  Trần Vũ Phi 22/12/2004 12/12 Trần Đình Tính Vũ Thị Lụa Thôn: 1  

10  Nguyễn Đình Hoàng Minh. 24/08/2000 ĐH Nguyễn Văn Dung (ĐV) Hoàng Thị Na Thôn: 2  
11  Lê Đăng Sơn 13/10/1998 ĐH Lê Đăng Chiến (ĐV) Nguyễn Thị Thúy Thôn: 2  

12  Nguyễn Văn Tú  (v) 22/7/1999 12/12 Nguyễn Văn Hiến Hà Thị Nhâm Thôn: 2  

13  Nguyễn Tuấn Trọng 11/6/1999 ĐH Nguyễn Tuấn Hùng Hà Thị Sáu Thôn 2  

14  Lê Huy Hoàng Minh (v) 24/10/2000 12/12 Lê Huy Triều (ĐV) Hà Thị Bình Thôn: 2  

15  Nguyễn Quang Dũng (v) 22/12/2001 12/12 Nguyễn Quang Hưng(ĐV) Nguyễn Thị Hiền Thôn: 2  

16  Hà Văn Cường 20/07/2003 12/12 Hà Văn Kiên Hà Thị Yến Thôn: 2  

17  Lê Huy  Ngọc 07/09/2005 9/12 Lê Huy Kính BB 51% Trịnh Thị Xinh Thôn: 2  

18  Lê Huy Ngọc 05/03/2005 12/12 Lê Huy Tấn Hà Thị Mùi Thôn: 2  

19  Nguyễn Hữu Công 18/10/2005 12/12 Nguyễn Hữu Ngọ Hà Thị Phương Thôn: 2  

20  Nguyễn Hữu Bằng 18/10/2005 12/12 Nguyễn Hữu Ngọ Hà Thị Phương Thôn: 2  

21  Phạm Văn Quyền 05/9/2005 9/12 Phạm Văn Quảng Phùng Thị Hòa Thôn: 2  

22  Lê Xuân Sắc 2000 12/12 Lê Văn Sáng Trần Thị Tuyết Thôn: 3  

23  Trần Văn Đức 04/10/2000 9/12 Trần Văn Nhàn Hà Thị Thắm Thôn: 3  

24  Trần Nhất Quân 09/11/2003 12/12 Trần Nhất Sinh Lê Thị Thu Thôn: 3  



TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 
Họ tên bố Họ tên mẹ 

Hộ khẩu 

Thường trú 
Ghi chú 

25  Hà Thanh Tường 02/01/2001 12/12 Hà Huy Tám Ngân Thị Thương Thôn: 3  

26  Lê Đăng Hoàng 16/6/2005 9/12 Lê Đăng Thụ Lê Thị Tâm Thôn: 3  

27  Nguyễn Văn Trường 24/8/2005 8/12 Nguyễn Văn Chiều Đào Thị Thúy Thôn: 3  

28  Trần Xuân Thành 15/11/2005 12/12 Trần Văn Bách Nguyễn Thị Hà Thôn: 3  

29  Trần Văn Hậu 10/4/2005 12/12 Trần Văn Phúc Nguyễn Thị Loan Thôn: 3  

30  Đoàn Đình Duy 09/12/2003 11/12 Đoàn Đình Khang Hà Thị Huế Thôn: 4  

31  Hà Duy Tùng 27/11/1999 ĐH Hà Văn Hưng (chết) Trịnh Thị Mơ Thôn: 4  

32  Lê Anh Tuấn 17/7/2003 12/12 Lê Xuân Thanh Hà Thị Tân Thôn: 4  

33  Hà Văn Thương 13/3/2003 12/12 Hà Văn Huế Lê Thị Chính Thôn: 4  

34  Hà Văn Cường 03/01/2004 12/12 Hà Văn Vượng Lê Thị Biên (ĐV) Thôn: 4  

35  Trần Văn Thắng 18/11/2004 12/12 Trần Văn Tấn (Chết) Nguyễn Thị Gương Thôn: 4  

36  Hà Văn Sơn 02/02/2005 12/12 Hà Văn Vượng Hà Thị Nhung Thôn: 4  

37  Hoàng Văn Hòa  (v) 17/7/1997 ĐH Hoàng Xuân Kiệm Lê Thị Sen Thôn: 5  

38  Hà Minh Tân 21/8/1998 ĐH Hà Minh Thịnh Lê Thị Thơm Thôn: 5  

39  Hoàng Văn Trung 16/6/2000 12/12 Hoàng Văn Tuyến Vũ Thị Hiền Thôn: 5  

40  Hoàng Văn Dũng 01/8/2001 9/12 Hoàng Văn Thức Nguyễn Thị Giang Thôn: 5  

41  Lê Khắc Tính 05/02/2002 9/12 Lê Khắc Tình Hà Thị Thúy Thôn: 5  

42  Phạm Cao Điệp 30/11/2003 12/12 Phạm Cao Thành Nguyễn Thị Hoan Thôn: 5  

43  Đoàn Văn Trung 08/10/2003 12/12 Đoàn Văn Hòa Trần Thị Liên Thôn: 5  

44  Hoàng Văn Anh Tài 02/3/2005 9/12 Hoàng Văn Cung Hồ Thị Phúc (chết) Thôn: 5  

45  Hà Văn Đạt 07/01/2005 12/12 Hà Văn Hồi Lê Thị Thanh Thôn: 5  

46  Vũ Duy Dũng 26/7/2005 9/12 Vũ Duy Chính Lã Thị Luyến Thôn: 5  

 

 

 

 

 

 



II. DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 
Họ tên bố Họ tên mẹ 

Hộ khẩu 

Thường trú 

Lý do tạm 

hoãn 

01  Hà Xuân Thanh 01/01/2001 ĐH Hà Văn Xuân Lê Thị Liên Thôn: 1 
ĐH Y Hải Dương 

2020-2024 

02  Đỗ Trung Anh  09/12/2001 ĐH Đỗ Văn Dũng Lê Thị Sáng Thôn: 1 
ĐH Đ.Lực  
2019-10/2024 

03  Lê Hoàng Thoại 14/01/2002 ĐH Lê Văn Thuận Hoàng Huyền Anh Thôn: 1 
ĐH CN GTVT 
10/2020-10/24 

04  Hà Trung Hiếu 07/02/2002 ĐH Hà Văn Thuật (đv) Đỗ Thị Tình Thôn: 1 
ĐH YD T.Bình 
10/2020-10/25 

05  Nguyễn Văn Phúc 18/5/2003 ĐH Nguyễn Văn Nam Hoàng Thị Hạnh Thôn: 1 
ĐH GTVT 
 2021-2025 

06  Hoàng Đình Quý 08/3/2003 ĐH Hoàng Đình Vẽ Nguyễn Thị Vinh Thôn: 1 
ĐH Công nghiệp HN 

2021-2025 

07  Lê Minh Hiếu 05/09/2003 ĐH Lê Anh Văn Hà Thị Lan Anh Thôn: 1 
ĐH DLập P.Đông 

2021-2025 

08  Hà Văn Ninh 02/3/2005 ĐH Hà Văn Trai Lê Thị Thu Thôn: 1 
  ĐH Nam Định 

2023-2027 

09  Phạm Văn Việt 28/2/2004 ĐH Phạm Văn Dương Hoàng Thị Hoan Thôn: 1 
Học viện Biên 

phòng 9/2023 

10  Lê Đăng Trọng 28/9/2004 ĐH Lê Đăng Hiền Nguyễn Thị Phương Thôn: 1 
ĐH GTVT 
 2022-2026 

11  Trần Đức Mạnh 15/3/2004 ĐH Trần Phi Hùng Hà Thị Hợp Thôn: 1 
ĐH BK ĐN  
9/2023-2027 

12  Nguyễn Văn Hiếu 17/7/2002 ĐH Nguyễn Văn Tiến Lê Thị Mai Thôn: 2 ĐH  

13  Hoàng Anh Quân 08/12/2002 ĐH Hoàng Văn Cường Lê Thị Dung Thôn: 2 
ĐHBK ĐN 
9/ 2020-10/2024 

14  Hà Huy Hoàng 20/10/2002 ĐH Hà Văn Quang Lê Thị Kiên Thôn: 2 
ĐH Y HD 2020-
2024 

15  Hà Nhật Tân 29/5/2003 ĐH Hà Văn Quân Nguyễn Thị Liễu Thôn: 2 
ĐH Y tế HD 

 2021-2025 

16  Phạm Tuấn Kiệt 01/3/2003 ĐH Phạm Khắc Ký Lê Thị Toán Thôn: 2 ĐH Công đoàn 

17  Nguyễn Văn Dũng 09/8/2003 ĐH Nguyễn Văn Duyên Nguyễn Thị Hằng Thôn: 2 ĐH Công nghệ HN 



TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 
Họ tên bố Họ tên mẹ 

Hộ khẩu 

Thường trú 

Lý do tạm 

hoãn 

18  Nguyễn Anh Quân 18/5/2004 CĐ 
Nguyễn Văn Chinh 
(ĐV) 

Hà Thị Huyền Thôn: 2 
CĐ nghề CNHN 
2022-10/2025 

19  Nguyễn Việt Hoàng 22/11/1999 CĐ Nguyễn Xuân Hiệu Hà Thị Thủy Thôn 2 Cận,  

20  Nguyễn Văn Thắng 03/9/2005 ĐH Nguyễn Văn Huyên Hà Thị Thìn Thôn: 2 
  ĐH Hồng Đức 2023-

10/2027 

21  Mai Trung Minh 18/02/2005 ĐH Mai Trung Tuyến Thiều Thị Mai Thôn: 2   ĐH CNHN 
   9/2023 – 10/2027 

22  Hà Duyên Đức Anh 23/4/2002 ĐH Hà Văn Sơn Lê Thu Hà Thôn: 3 ĐH Mỏ 2020 

23  Hà Văn Tân 04/5/2002 ĐH Hà Văn Cường Trịnh Thị Hoa Thôn: 3 Trường SQCT 

24  Nguyễn Văn Sơn 03/5/2003 ĐH Nguyễn Văn Trường Nguyễn Thị Thêm Thôn: 3 Học viện PKKQ 

25  Lê Quang Hoàng Anh 29/3/2004 ĐH Lê Quang Hải  Thôn: 3 ĐH Kiến trúc HN 

26  Lê Nam Anh 17/10/2005 ĐH Lê Văn Sỹ Trần Thị Hường Thôn: 3 
ĐH KT-KT CN 
 9/2023-9/2007 

27  Lê Huy Hưng 02/5/2005 CĐ Lê Huy Việt Phùng Thị Xuân Thôn: 3 
CĐ dược H.đông 

2023 

28  Hà Minh Mạnh 13/3/2001 ĐH Hà Minh Đạo Nguyễn Thị Hồng Vân Thôn 4 ĐH Quân sự 

29  Hà Minh Công 26/5/2003 CĐ Hà Minh Văn Nguyễn Thị Chinh Thôn: 4 
CĐ KT C nghệ HN 
9/2021-10/2024 

30  Nguyễn Văn Đức 12/11/2003 ĐH Nguyễn Văn Khoa Trịnh Thị Thúy Thôn: 4 ĐH FPT 

31  Nguyễn Trung Hiếu 28/8/2004 ĐH Nguyễn Văn Bắc Đỗ Thị Hòa Thôn: 4 
 CĐ CN TH (GXN) 

 9/2022 -10/2025  

32  Hà Văn Huy 25/9/2005 12/12 Hà Văn Nam Hà Thị Trang Thôn: 4 Học THPT 

33  Lê Đình Hoàng 22/8/2002 ĐH Lê Đình Hùng (Chết) Nguyễn Thị Dung Thôn: 5 
ĐH Bách Khoa 
HN 
10/2020-10/2024 

34  Lê Đức Trung 29/5/2002 ĐH Lê Công Trọng Lê Thị Tâm Thôn: 5 
ĐH Y HD  
2021-10/2026 

35  Hoàng Ngọc Thế 24/01/2004 CĐ Hoàng Ngọc Giang Nguyễn Thị Lệ Thôn: 5 
CĐ nghề 
CNBKHN 2022 

36  Hoàng Duy Tiệp 22/3/2005 ĐH Hoàng Văn Quân Trần Thị Hương Thôn: 5  Học viện NN  
9/2023 -10/2027 

37  Lê Minh Đắc 13/9/2005 ĐH Lê Minh Tấn Phạm Thị Lê Thôn: 5 
ĐH CN HN  

9/2023 -10/2027 
 



 

III. DANH SÁCH CÔNG DÂN MIỄN GỌI NHẬP NGŨ 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 
Họ tên bố Họ tên mẹ 

Hộ khẩu 

Thường trú 
Lý do tạm miễn 

01  Lê Sỹ Minh 09/11/2001 CĐ Hà Ngọc Ánh (BB 81%) Mai Thị Hoạt Thôn: 1 Con nuôi TB 1/4 

02  Hà Văn Hoàng 01/11/2001 CĐ 
Hà Văn Quê 
Hà Ngọc Ánh (BB 81%) 

Nguyễn Thị Tuyên 
Mai Thị Hoạt 

Thôn: 1 
 
Con nuôi BB 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DANH SÁCH CÔNG DÂN CÓ LÝ DO KHÁC 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 
Họ tên bố Họ tên mẹ 

Hộ khẩu 

Thường trú 
Ghi chú 

01  Lã Văn Bắc 23/5/2002 12/12 Lã Văn Luật Bùi Thị Huế Thôn: 1 Lùn còi 

02  Đỗ Phương Nam 24/10/2002 9/12 Đỗ Văn Thuần (chết) Đỗ Thị Mai Thôn: 1 Lùn còi 

03  
Hà Văn Hưng 11/3/2001 9/12 Hà Văn Huynh Trịnh Thị Thân Thôn: 1 

Thần kinh không 
ổn định 

04  Võ Đình Sơn 26/3/2002 12/12 Võ Đình Vân Hà Thị Duyên Thôn: 1 Cận 

05  Nguyễn Quang Tú 11/8/1999 ĐH Nguyễn Quang Hậu (ĐV) Hà Thị Oanh Thôn: 1  Cận 

06  Hoàng Quang Anh 01/04/2000 12/12 Hoàng Văn Hoàn Hà Thị Lan Anh Thôn: 2 Lún sọ 

07  Hoàng Đình Quang 25/6/1997 ĐH Hoàng Đình Thu (ĐV) Hà Thị Xứng Thôn: 2 Đứt gân tay 

08  Trần Mạnh Đạt 20/2/2000 8/12 Trần Văn Luyện Nguyễn Thị Sáu Thôn: 3 Mất ngón chân 

09  Hà Trung Thảo 16/2/2000 12/12 Hà Trung Hiếu Nguyễn Thị Liên Thôn: 4 Cận 1,5 điot 

10  Nguyễn Thế Lực 04/8/1999 12/12 Nguyễn Văn Tuân Hà Thị Vịnh (ĐV) Thôn: 4  Viêm tinh hoàn 

11  Lê Đình Tú 24/6/2000 9/12 Lê Đình Tươi Hoàng Thị Sen (chết) Thôn: 4 LĐ duy nhất  

12  Phạm Trọng Tín 08/6/2001 12/12 Phạm Trọng Tâm (ĐV) Hà Thị Hoa Thôn: 4 (cụt ngón tay trỏ phải) 

13  Lê Đăng Phương 2002 9/12 Lê Đăng Vĩnh Nguyễn Thị Tư Thôn: 4 Trầm cảm 

14  Trần Văn Hải 21/5/1998 ĐH Trần Văn Ký Trần Thị Quyên Thôn: 5 Mất đốt ngón tay 

15  Hoàng Khắc Hà 20/11/2004 9/12 Hoàng Khắc Thể Nguyễn Thị Xuyến Thôn: 5  Sập mí mắt 

16  Lê Công Chung  05/11/2005 12/12 Lê Công Tư Nguyễn Thị Liên Thôn: 5  Anh trai tại ngũ 

17  Phan Văn Đông 10/12/2002 9/12 Phan Văn Toan Hoàng Thị Thu Thôn: 5 Lùn còi 

18  Hoàng Văn Hiển 21/02/2001 6/12 Hoàng Hồng Quang Trần Thị Hưng Thôn: 2 Văn hóa thấp 

19  Nguyễn Văn Mạnh 29/8/2003 7/12 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Thủy Thôn: 2 Văn hóa thấp 
20  Hoàng Văn Cường 17/2/2000 3/12 Không có bố Hoàng Thị Hoa Thôn: 5 Văn hóa thấp 
21  Hà Văn Lực (v) 10/4/2000 7/12 Hà Văn Phi Hà Thị Huê Thôn: 4 Văn hóa thấp 
22  Hoàng Duy An 18/9/2001 12/12 Hoàng Duy Khích Lê Thị Tuyết Thôn: 1 XKLĐ Nga 

23  Đỗ Ngọc Thao 21/10/2000 12/12 Không có bố Đỗ Thị Ngọc Thôn: 1 XKLĐ Nhật Bản 

24  Hoàng Duy Tuấn 10/3/2003 12/12 Hoàng Duy Khắc Hà Thị Hoàn Thôn: 1 XKLĐ Nga 

25  Bùi Nam Anh 27/01/2001 CĐ Bùi Văn Minh Nguyễn Thị Thanh Thôn: 2 Cả nhà đi MN 

26  Hà Văn Nam 04/5/2001 9/12 Không có bố Hà Thị Kiên Thôn: 3 Vắng mặt cả nhà 

27  Lê Ngọc Ánh 06/12/2003 9/12 Lê Văn Nhuận Nguyễn Thị Dương Thôn: 3 Vắng mặt cả nhà 

28  Hà Văn Vương 10/4/1999 9/12 Hà Văn Tuyên (chết) Lê Thị Chinh Thôn: 4 Vắng cả nhà 



TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Văn 

hóa 
Họ tên bố Họ tên mẹ 

Hộ khẩu 

Thường trú 
Ghi chú 

29  Hà Văn Phát 26/9/2005 12/12 Hà Văn Báu Hà Thị Hằng Thôn: 4 XKLĐ Cộng hòa Séc 

30  Hà Quốc Tuyên 2002 12/12 Hà Quốc Lịch Phạm Thị Khuyên Thôn: 4 Indonesia 

31  Lê Quang Minh 29/6/2004 9/12 Lê Quang Nam Nguyễn Thị Nụ Thôn: 5 Vắng mặt cả nhà 

32  Trần Văn Sông Hào 13/6/2005 9/12 Trần Văn Tươi Trần Thị Duyên Thôn: 5 Vắng mặt cả nhà 

33  Đỗ Đức Tân 2001 12/12 Đỗ Đức Hải Lại Thị Lộc Thôn: 5 Du học nhật 

34  Nguyễn Văn Du 07/7/2002 CĐ Nguyễn Văn Lý Trần Thị Lan Thôn: 5 Vắng mặt cả nhà 
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